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ベトナム語の職業の名前60選

ホワイトカラー職のベトナム語名
医者 bác sĩ

建築家 kiến trúc sư

マネージャー quản lý

秘書 thư ký

会長 chủ tịch

裁判官 thẩm phán

弁護士 luật sư

会計士 kế toán viên

教師 giáo viên

教授 giáo sư

プログラマー lập trình viên

政治家 chính trị gia

歯医者 nha sĩ

総理大臣 thủ tướng

大統領 tổng thống

アシスタント trợ lý

検察官 công tố viên

研修員 thực tập sinh

司書 thủ thư

コンサルタント tư vấn viên

www.flashcardo.com/ja/betonamu-go-furasshu-kaado/
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ブルーカラー職のベトナム語名
農家 nông dân

トラックの運転手 tài xế xe tải

電車の運転手 người lái tàu hỏa

肉屋 người bán thịt

土木作業員 công nhân xây dựng

大工 thợ mộc

電気技師 thợ điện

水道屋 thợ sửa ống nước

整備士 thợ cơ khí

清掃員 nhân viên vệ sinh

庭師 người làm vườn

漁師 ngư dân

www.pinhok.com/ja/betonamu-go-o-manabu/

その他の職業
警察官 cảnh sát

消防士 lính cứu hỏa

看護婦 y tá

パイロット phi công

客室乗務員 tiếp viên hàng không

https://www.pinhok.com/ja/betonamu-go-o-manabu/
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助産婦 nữ hộ sinh

コック đầu bếp

ウェイター bồi bàn

テーラー thợ may

レジ係 thu ngân

受付係 lễ tân

眼鏡商人 bác sĩ mắt

兵士 bộ đội

バスの運転手 tài xế xe buýt

ボディーガード vệ sĩ

神父 thầy tu

写真家 nhiếp ảnh gia

審判員 trọng tài

レポーター phóng viên

俳優 diễn viên

ダンサー vũ công

作家 tác giả

修道女 nữ tu

僧侶 nhà sư

コーチ (スポーツ) huấn luyện viên

歌手 ca sĩ

アーティスト nghệ sĩ

デザイナー nhà thiết kế


